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1 2 2223240001 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02BK15A1 Đặng Quỳnh Anh 10/08/1994 Ngày Anh2223240001@bachkhoasaigon.edu.vn
2 2 2223360017 1 Dược 02BK15A1 Lê Thị Hồng Gấm 02/06/1999 Ngày Gam2223360017@bachkhoasaigon.edu.vn
3 2 2223360013 1 Marketing 02BK15A1 Huỳnh Nguyễn Đức Hoài 09/01/2004 Ngày Hoai2223360013@bachkhoasaigon.edu.vn
4 2 2223360006 1 Dược 02BK15A1 Võ Thị Hồng 02/6/1991 Ngày Hong2223360006@bachkhoasaigon.edu.vn
5 2 2223240011 1 Dược 02BK15A1 Nguyễn Thị Huệ 14/02/1985 Ngày Hue2223240011@bachkhoasaigon.edu.vn
6 2 2223240021 1 Quản trị mạng máy tính 02BK15A1 Lê Quốc Khánh 22/04/2001 Ngày Khanh2223240021@bachkhoasaigon.edu.vn
7 2 2223240020 1 Dược 02BK15A1 Đặng Trần Mỹ Linh 21/06/2001 Ngày Linh2223240020@bachkhoasaigon.edu.vn
8 2 2223360020 1 Điều dưỡng 02BK15A1 Nguyễn Xuân Lợi 18/08/2001 Ngày Loi2223360020@bachkhoasaigon.edu.vn
9 2 2223240008 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15A1 Võ Nguyễn Hạnh Nguyên 17/10/2000 Ngày Nguyen2223240008@bachkhoasaigon.edu.vn
10 2 2223360018 1 Dược 02BK15A1 Đỗ Phú Thành Tài 03/06/2006 Ngày Tai2223360018@bachkhoasaigon.edu.vn
11 2 2223360003 1 Dược 02BK15A1 Dương Thị Bé Thảo 29/9/1995 Ngày Thao2223360003@bachkhoasaigon.edu.vn
12 2 2223360011 1 Điều dưỡng 02BK15A1 Trần Ngọc Thanh Thảo 23/04/2005 Ngày Thao2223360011@bachkhoasaigon.edu.vn
13 2 2223240004 1 Y sĩ 02BK15A1 Nguyễn Thị Thu Thủy 13/12/1988 Ngày Thuy2223240004@bachkhoasaigon.edu.vn
14 2 2223240019 1 Marketing 02BK15A1 Phạm Minh Trang 07/02/2000 Ngày Trang2223240019@bachkhoasaigon.edu.vn
15 2 2223240009 1 Thiết kế đồ họa 02BK15A1 Trần Anh Tuấn 19/11/1996 Ngày Tuan2223240009@bachkhoasaigon.edu.vn
16 2 2223180003 1 Thiết kế đồ họa 02BK15A1 Trần Quang Tuyến 31/01/1990 Ngày Tuyen2223180003@bachkhoasaigon.edu.vn
17 2 2223360012 1 Điều dưỡng 02BK15A1 Lê Thùy Uyên 22/10/2003 Ngày Uyen2223360012@bachkhoasaigon.edu.vn
18 2 2223360005 1 Điều dưỡng 02BK15A1 Trịnh Thị Thúy Vân 24/06/1998 Ngày Van2223360005@bachkhoasaigon.edu.vn
19 2 2223180002 1 Y sĩ 02BK15A1 Tô Phước Vinh 04/01/2003 Ngày Vinh2223180002@bachkhoasaigon.edu.vn
20 2 2223240026 1 Y sĩ 02BK15A1 Thái Triệu Vy 26/02/2002 Ngày Vy2223240026@bachkhoasaigon.edu.vn
21 2 2223180006 1 Điều dưỡng 02BK15A1 Hồ Hồng Yến 09/12/2004 Ngày Yen2223180006@bachkhoasaigon.edu.vn
22 2 2223360002 1 Thiết kế đồ họa 02BK15B1 Võ Duy Anh 06/10/2000 Đêm Anh2223360002@bachkhoasaigon.edu.vn
23 2 2223360008 1 Quản trị mạng máy tính 02BK15B1 Nguyễn Bảo Anh 19/07/2000 Đêm Anh2223360008@bachkhoasaigon.edu.vn
24 2 2223240006 1 Dược 02BK15B1 Nguyễn Trần Hiếu Anh 28/03/1993 Đêm Anh2223240006@bachkhoasaigon.edu.vn
25 2 2223180004 1 Dược 02BK15B1 Võ Thị Ngọc Ánh 16/01/1998 Đêm Anh2223180004@bachkhoasaigon.edu.vn
26 2 3223180001 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15B1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17/04/1998 Đêm Anh3223180001@bachkhoasaigon.edu.vn
27 2 2223360010 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02BK15B1 Nguyễn Thái Bảo 16/8/2003 Đêm Bao2223360010@bachkhoasaigon.edu.vn
28 2 2223240014 1 Y sĩ 02BK15B1 Bùi Chí Bảo 22/01/2001 Đêm Bao2223240014@bachkhoasaigon.edu.vn
29 2 2223240012 1 Marketing 02BK15B1 Nguyễn Văn Bình 30/10/2000 Đêm Binh2223240012@bachkhoasaigon.edu.vn
30 2 2223180010 1 Dược 02BK15B1 Lê Võ Thái Châu 15/11/1976 Đêm Chau2223180010@bachkhoasaigon.edu.vn
31 2 2223240007 1 Điều dưỡng 02BK15B1 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 15/12/1984 Đêm Diem2223240007@bachkhoasaigon.edu.vn
32 2 2223240025 1 Dược 02BK15B1 Cao Minh Điền 26/07/2000 Đêm Dien2223240025@bachkhoasaigon.edu.vn
33 2 2223180008 1 Dược 02BK15B1 Phạm Thị Xuân Diệu 30/06/1980 Đêm Dieu2223180008@bachkhoasaigon.edu.vn
34 2 2223240016 1 Dược 02BK15B1 Phan Thị Ngọc Duyên 01/05/1992 Đêm Duyen2223240016@bachkhoasaigon.edu.vn
35 2 2223360016 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15B1 Trần Ngọc Thanh Hà 23/07/2000 Đêm Ha2223360016@bachkhoasaigon.edu.vn
36 2 3223240003 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15B1 Nguyễn Thị Hiên 25/10/1990 Đêm Hien3223240003@bachkhoasaigon.edu.vn
37 2 2223240027 1 Y sĩ 02BK15B1 Phan Thị Tâm Hiền 17/11/2001 Đêm Hien2223240027@bachkhoasaigon.edu.vn
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38 2 3223240002 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15B1 Phạm Thị Kim Hồ 20/10/1994 Đêm Ho3223240002@bachkhoasaigon.edu.vn
39 2 2223240018 1 Dược 02BK15B1 Hoàng Thị Hoài 08/03/1990 Đêm Hoai2223240018@bachkhoasaigon.edu.vn
40 2 2223240017 1 Y sĩ 02BK15B1 Lê Thị Hồng 17/10/1990 Đêm Hong2223240017@bachkhoasaigon.edu.vn
41 2 2223360004 1 Marketing 02BK15B1 Lê Thị Sông Hương 05/05/2000 Đêm Huong2223360004@bachkhoasaigon.edu.vn
42 2 2223240024 1 Điều dưỡng 02BK15B1 Nguyễn Thị Ngọc Hương 26/06/1978 Đêm Huong2223240024@bachkhoasaigon.edu.vn
43 2 2223360021 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15B1 Hoàng Quốc Huy 14/03/1994 Đêm Huy2223360021@bachkhoasaigon.edu.vn
44 2 2223180001 1 Dược 02BK15B1 Nguyễn Thanh Huyền 05/08/1997 Đêm Huyen2223180001@bachkhoasaigon.edu.vn
45 2 2223240003 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15B1 Lê Minh Khang 10/03/2001 Đêm Khang2223240003@bachkhoasaigon.edu.vn
46 2 2223360022 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15B1 Huỳnh Hồng Liên 10/07/2004 Đêm Lien2223360022@bachkhoasaigon.edu.vn
47 2 2223240015 1 Y sĩ 02BK15B1 Nguyễn Phan Hoài Linh 24/12/1999 Đêm Linh2223240015@bachkhoasaigon.edu.vn
48 2 2223180009 1 Y sĩ 02BK15B1 Nguyễn Vũ Linh 30/12/1995 Đêm Linh2223180009@bachkhoasaigon.edu.vn
49 2 3223240001 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02BK15B1 Lê Thị Khánh Linh 06/03/1998 Đêm Linh3223240001@bachkhoasaigon.edu.vn
50 2 2223180005 1 Dược 02BK15B1 Nguyễn Thành Long 24/08/1997 Đêm Long2223180005@bachkhoasaigon.edu.vn
51 2 2223240023 1 Điều dưỡng 02BK15B1 Nguyễn Thị Nhường 06/11/1980 Đêm Nhuong2223240023@bachkhoasaigon.edu.vn
52 2 2223360014 1 Thiết kế và quản lý website 02BK15B1 Đào Công Nhựt 04/7/1996 Đêm Nhut2223360014@bachkhoasaigon.edu.vn
53 2 2223240022 1 Điều dưỡng 02BK15B1 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 26/04/1985 Đêm Oanh2223240022@bachkhoasaigon.edu.vn
54 2 2223360019 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02BK15B1 Trần Nguyễn Huy Phong 17/12/2002 Đêm Phong2223360019@bachkhoasaigon.edu.vn
55 2 2223360001 1 Thiết kế và quản lý website 02BK15B1 Nguyễn Huỳnh Hồng Phương 22/09/2006 Đêm Phuong2223360001@bachkhoasaigon.edu.vn
56 2 2223240002 1 Y sĩ 02BK15B1 Nguyễn Thanh Sang 11/09/1996 Đêm Sang2223240002@bachkhoasaigon.edu.vn
57 2 2223180013 1 Điều dưỡng 02BK15B1 Võ Minh Tâm 18/10/1991 Đêm Tam2223180013@bachkhoasaigon.edu.vn
58 2 2223360007 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02BK15B1 Nguyễn Hoàng Thành 12/12/2000 Đêm Thanh2223360007@bachkhoasaigon.edu.vn
59 2 2223360009 1 Điều dưỡng 02BK15B1 Võ Minh Thuận 15/05/2002 Đêm Thuan2223360009@bachkhoasaigon.edu.vn
60 2 2223240005 1 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 02BK15B1 Nguyễn Thanh Thúy 05/03/1997 Đêm Thuy2223240005@bachkhoasaigon.edu.vn
61 2 2223180011 1 Dược 02BK15B1 Tô Thị Thu Thủy 28/04/1996 Đêm Thuy2223180011@bachkhoasaigon.edu.vn
62 2 2223180007 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15B1 Phạm Thị Kiều Trang 05/01/1998 Đêm Trang2223180007@bachkhoasaigon.edu.vn
63 2 2223180012 1 Y sĩ 02BK15B1 Dương Thị Minh Trang 06/09/1991 Đêm Trang2223180012@bachkhoasaigon.edu.vn
64 2 2223240010 1 Quản trị mạng máy tính 02BK15B1 Nguyễn Hoàng Trí 19/6/1999 Đêm Tri2223240010@bachkhoasaigon.edu.vn
65 2 2223240013 1 Y sĩ 02BK15B1 Trần Đức Trung 28/02/1999 Đêm Trung2223240013@bachkhoasaigon.edu.vn
66 2 2223360015 1 Kế toán doanh nghiệp 02BK15B1 Nguyễn Thu Thanh Tuyền 08/07/2001 Đêm Tuyen2223360015@bachkhoasaigon.edu.vn
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